BÀI 2
KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Trong các luận điểm sau về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, luận điểm nào thể hiện sự sáng tạo của Hồ Chí Minh so với các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin
a. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn
b.Đấu tranh cho độc lập của dân tộc mình đồng thời tôn trọng dân tộc khác
c.Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản
d.Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
2. Trong các quan điểm sau về đoàn kết, quan điểm nào không phải là  của Hồ Chí Minh?
a. "Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi"
b."Đoàn kết là then chốt của thành công" 
c."Không có giai cấp trong cùng dòng máu đỏ, trong cùng một nước mắt từ mắt"
d."đoàn kết là điểm mẹ, điểm này  mà thực hiện tốt đẻ ra con cháu đều tốt"

3. Theo Hồ Chí Minh, Cần ,Kiệm, Liêm, Chính có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Theo đó, Cần, Kiệm, Liêm có vai trò như thế nào với Chính?
a. Nền tảng
b.Gốc rễ
c. Nền gốc
d.Cơ sở

4. Câu thơ: "Biết đồng sức, biết đồng lòng
việc gì khó làm cũng xong
Đánh Nhật- Pháp giành tự do
Là việc khó, là việc to
Nếu chúng ta biết đồng lòng
Thì việc đó, quyết thành công" của Hồ Chí Minh được người viết trong bài nào? Thời gian nào?
a. Bài Hòn đá, đăng báo "Việt Nam độc lập" số 123, ngày 21/4/1942
b. Bài thơ Con cáo và tổ ong, đăng báo " Việt Na độc lập", số 130, ngày 1/7/1942
c.Bài Nhóm lửa, đăng báo " Việt Nam độc lập", số 133, ngày 1/8/1942
d. Bài Khuyên đồng bào mua báo Việt Nam độc lập, đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 101, ngày 1/8/1941.

5. Mối quan hệ biện chứng giữa "đức" và "tài" trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a.Đức là gốc của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
b.Đức là trụ cột của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
c.Đức là nền tảng của tài còn tài  là thể hiện của đức
d.Đức là điểm chính của tài

6. Hãy tìm đáp án đúng  về cơ sở đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
a.Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về lợi ích
b.Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về kinh tế
c.Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về văn hóa
d.Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về chính trị

7. Theo Hồ Chí Minh, hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là:
a. Mặt trận dân tộc thống nhất
b.Đảng cộng sản Việt Nam
c.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
d. Quần chúng nhân dân

8. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng chủ yếu của đại đoàn kết dân tộc là:
a. Công nhân
b. Công nhân và nông dân
c. Học trò, nhà buôn
d.Công nhân, nông dân, lao động trí óc 

9. Theo  Hồ Chí Minh, lực lượng đại đoàn kết dân tộc là:
a. Đại đoàn kết toàn dân
b. Bao gồm các giai cấp, dân tộc.
c.Bao gồm tôn giáo, đảng phái, cá nhân yêu nước. 
d.Đoàn kết các lực lượng

10. Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?
a.1931-1933
b. 1940-1941
c. 1942-1943
d. 1944-1945

11. Trong tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị (Hệ trung cấp) của chúng ta, Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nội dung cơ bản?
a. 4 nội dung
b. 6 nội dung
c. 8 nội dung
d. 9 nội dung
12. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung ……... toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. cốt lõi
b. xuyên suốt
c. quan trọng và xuyên suốt
d. cốt lõi xuyên suốt
13. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh đoàn kết là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và của dân tộc, là vấn đề có tính ……..
a. lâu dài
b. quan trọng
c. chiến lược
d. sách lược
14. Dân chủ theo Hồ Chí Minh được hiểu là?
a. dân là chủ
b. dân làm chủ
c. dân là chủ và dân làm chủ
d. nhân dân làm chủ

15. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì người cách mạng cần phải có đủ các chuẩn mực đạo đức nào?
a. Trung với nước, hiếu với dân. Yêu thương con người
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c. Tinh thần quốc tế trong sáng
d. Trung với nước, hiếu với dân. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Yêu thương con người. Tinh thần quốc tế trong sáng
16. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản nào để rèn luyện đạo đức của mỗi người cách mạng?
a. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức
b. Xây đi đôi với chống
c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
17. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, vào năm nào?
a. 1961
b. 1962
c. 1963
d. 1965

18. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của?
a. giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
b. giai cấp nông dân với tầng lớp trí thức
c. giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức
d. Toàn dân trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức
19. Câu nói: " công -  nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ ….. là bầu bạn cách mệnh của công - nông" được trích trong tác phẩm nào của Bác?
a. Con Rồng Tre
b. Đường Cách Mệnh
c. Sửa đổi lối làm việc
d. Thư gửi đồng bào Nam Bộ

20. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là?
a.  Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
b. Tư tưởng về nhà nước của dân, do dân, vì dân
c. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
d. Chủ nghĩa yêu nước

21. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a. 19 tuổi   
b. 21 tuổi
c. 23 tuổi
d. 24 tuổi

22. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết
b. Đốt lò, bán báo
c. Thợ ảnh, làm bánh
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
23. Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?
a. Quốc tế nông dân 
b.Quốc tế Cộng sản
c. Quốc tế Thanh niên
d.Cả 3 đáp án  trên

24. Tác phẩm nào của Hồ Chí Minh đề cao về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân?                                                                                                                                               a. Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
b. Đường cách mệnh (1927)
c. Thường thức chính trị (1953)
d. Bản Di chúc (1969)
25. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào vấn đề cốt lõi nào?
a. Giữ vững nền độc lập dân tộc
b. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
c. Kiên định mục tiêu độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.
d. Hội nhập với nền kinh tế thế giới

26. Theo Hồ Chí Minh: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do ai? 
a. Thanh niên
b. Đảng viên
c. Toàn dân
d. Nhà nước

27. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: Hồ Chí Minh khẳng định: "Cách mạng Việt Nam muốn thành công phải có..."                                                                                                                                                                 a. Dân hạnh phúc                                                                                                                                                              b. Dân tự do                                                                                                                                                                     c. Đảng cách mệnh                                                                                                                                                        d. Sự phát triển toàn diện

28. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

a. Lòng thương người

b. Tinh thần từ bi hỉ ái

c. Tinh thần cứu khổ, cứu nạn

d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
29. Theo Hồ Chí Minh học để làm gì?
a. Làm việc
b. Làm người.
c. Làm cán bộ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
30. Hồ Chí Minh viết: " Đảng cần phải có….thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân". Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống
a. Chiến lược
b. Con người
c. Kế hoạch
d. Cả a,b,c

32. Tại sao phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
a. Xuất phát từ vai trò quan trọng và to lớn của đạo đức
b. Thực trạng đạo đức hiện nay đòi hỏi “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”
c. Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực, sáng người, tiêu biểu nhất cho truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
33. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng....... và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.  
a. Đạo đức
b. Vật chất
c. Tinh thần
d. Tư tưởng
34. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn liền với…….
a. Chủ nghĩa xã hội
b. Chủ nghĩa tư bản
c. Sức mạnh dân tộc
d. Sức mạnh thời đại
35. “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn". Câu nói trên của ai?
a. Võ Nguyên Giáp
b. Hồ Chí Minh
c. Phạm Văn Đồng
d. Trần Phú
                                                                

36. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống  cho đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người ……. trung thành của nhân dân
a. Tôi tớ
b. Giúp việc
c. Đầy tớ
d. Công bộc

37. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng giai cấp, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ gì?
a. Giải phóng dân tộc
b. Giải phóng giai cấp
c. Giải phóng con người
d. Tất cả đều đúng

38. Ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước độc lập
b. Dân tự do
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
39. Luận điểm “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai? 
a. Lê Duẩn
b. Võ Nguyên Giáp
c. Hồ Chí Minh
d. Lênin

40. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc ……. và rất cần thiết
a. Không thể thiếu
b. Quan trọng
c. Rất quan trọng
d. Nên làm
41. "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Đoạn trích trên trong văn bản nào của Hồ Chí Minh?
a. Di chúc
b. Đường Kách mệnh
c. Con đường dẫn tối đến với chủ nghĩa Lênin
d. Bài nói chuyện nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng

42. Theo Hồ Chí Minh: "Tuổi trẻ là ……. của xã hội"
a. Mùa xuân
 b. Mùa hạ
 c. Mùa thu
 d. Mùa đông.

43. Theo Hồ Chí Minh, Yêu thương con người là phẩm chất đạo đức ….
a.  Cao đẹp nhất 
b. rất quan trọng
c. quan trọng
d. đầu tiên

44. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà nước ta hiện nay xây dựng là chế độ:
a. Do giai cấp công nhân làm chủ
b. Do giai cấp nông dân làm chủ
c. Do nhân dân làm chủ
d. Do trí thức làm chủ.

45. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của:
a. Giai cấp công nhân
b. Nhân dân lao động
c. Giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
d. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

46. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
a. Giai cấp công nhân
b. Giai cấp công nhân và nông dân
c. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông
d. Giai cấp công nhân và trí thức.

47. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Đi theo con đường của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam
b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ
c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản
d. Đi theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

48. Thuật ngữ "tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
a. Là tư tưởng của một cá nhân
b. Là tư tưởng của lãnh tụ
c. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc
d. Là tất cả những vấn đề trên 
 
49. Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm nào?
a. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
b. Bài nói dhuyện tại Hội nghị mở rộng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
c. Bài nói chuyện tại đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II
d. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thanh niên Việt Nam.

50. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” nghĩa là:
a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng
b. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm chủ trương, đường lối
c. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm học thuyết của Đảng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

51. Điền vào chỗ còn trống trong câu sau: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo … vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".
a. Các tư tưởng của các nhà lãnh đạo đi trước
b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin
c. Các học thuyết trên thế giới
d. Của các nhà nho yêu nước của nước ta lúc bấy giờ

52. Mục tiêu lớn nhất cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là:
a. Giành độc lập, tự do cho đất nước
b. Đem lại cho nhân dân cuộc sống ấm no hạnh phúc
c. Giành độc lập, tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân
d. Phát triển đất nước, con người sống tự do, hạnh phúc
53. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a. Giải phóng dân tộc
b. Giải phóng giai cấp ở các nước thuộc địa
c. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
d. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người

54. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a. Giải phóng dân tộc
b. Giải phóng giai cấp ở các nước thuộc địa
c. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
d. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người

55. Tư tưởng hiếu với dân của Hồ Chí Minh được hiểu là:
a. Thương dân
b. Gần dân
c. Phục vụ nhân dân hết lòng
d. Tất cả đều đúng
56. Theo Hồ Chí Minh, vấn đề nào được xem là sức mạnh vô địch và vô tận làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam?
a. Sự đoàn kết của toàn dân tộc
b. Sự đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng
c. Có Đảng lãnh đạo
d. Có sự giúp đỡ của các nước trên thế giới.

57. Theo Hồ Chí Minh, yếu tố nào được xem là gốc của người cách mạng, là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người?
a. Lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất
b. Đạo đức
c. Tài năng
d. Bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường

58. 
Để trở thành người chủ tương lai của nước nhà, thanh niên cần phải thực hiện những nhiệm vụ nào?
a. Phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức
b. Có ý chí, nghị lực và tinh thần cách mạng
c. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
59. Theo Hồ Chí Minh, Cách mạng giải phóng dân tộc phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo để.....
a. Giác ngộ, tổ chức, tập hợp quần chúng, đoàn kết với vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
b. Đoàn kết với vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
c. Lập ra chính quyền của nhân dân, do dân và vì dân
d. Đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn

60. Theo Hồ Chí Minh, khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa là gì?
a. Được độc lập, hạnh phúc
b. Độc lập, tự do
c. Được bình đẳng
d. Hòa bình

61. Theo Hồ Chí Minh, nhà nước mà chúng ta đang xây dựng là nhà nước:
a. Do giai cấp công nhân làm chủ
b. Do giai cấp nông dân làm chủ
c. Do nhân dân làm chủ
d. Do giai cấp công – nông làm chủ

62. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của ai?
a. C. Mác
b. V.I.Lênin
c. Ph. Ăngghen
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

63. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên của ai?
a. Cụ Tôn Đức Thắng
b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp
d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng

64. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói trong tác phẩm nào?
a. Tuyên Ngôn độc lập (1945)
b. Nhật ký trong tù (1942 -1943)
c. Bản yêu sách của dân tộc Việt Nam gửi đến Hội nghị Versailles” (1919)
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)

65. Trong các chuẩn mực đạo đức của người cách mạng, chuẩn mực nào được Người xem là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất?
a. Trung với nước, hiếu với dân
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c. Tinh thần quốc tế trong sáng
d. Yêu thương con người
66. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước, muốn giải ………...không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” 
a. Giải phóng nhân dân
b. Giải phóng dân tộc
c.  Giải cứu dân tộc
d.  Giải phóng đất nước

67. “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân ”. Câu nói trên của ai?
a. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đai tướng Võ Nguyên Giáp
d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng

68. Hồ Chí Minh quan niệm về vai trò của đạo đức là:
a. Cái gốc của người cách mạng
b. Nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người
c.  nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
69. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu?
a. 7/6/1911, tại bến Nhà Rồng
b. Ngày 5/6/1911,  tại bến Nhà Rồng
c.  Ngày 6/7/1911, tại bến Nhà Rồng 
d.  Ngày 6/5/1911, tại bến Nhà Rồng

70. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: “............... không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, ............ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.                    
a. Đạo đức, rèn luyện                                                                                                        
 b. Đạo đức cách mạng, rèn luyện bền bỉ
c.  Đạo đức cách mạng, rèn luyện  
d.  Đạo đức người cán bộ, rèn luyện bền bỉ

71. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tự do cho …………..., độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn” . 
a. Nhân dân tôi
b.  Đồng bào tôi
c.  Đất nước tôi
d.  Dân tộc tôi

72. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là:
a. Tự phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức
b. Có ý trí, nghị lực và tinh thần cách mạng
c. Noi gương những người đi trước
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
73. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đạo đức phải luôn đặt cạnh yếu tố nào?
a. Tài năng
b. Ý chí
c. Bản lĩnh
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai

74. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói trên thể hiện tư tưởng của ai?
a. Võ Nguyên Giáp
b. Trường Chinh
c. Hồ Chí Minh
d. Phạm Văn Đồng 

75. Câu nói “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản” là của ai?
a. V.I Lênin
b. Ph. Ănghen
c. C. Mác
d. Nguyễn Ái Quốc
76. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm .......... và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. 
a. Toàn diện
b. Quan trọng
c. Chiến lược
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai

77. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức đối với mỗi  người cách mạng  là ?
a. Cái gốc
b. Cái ngọn
c. Then chốt
d. Hạt nhân

78. Ai là người đưa ra tư tưởng cốt lõi: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội?
a. V.I. Lênin
b. Hồ Chí Minh
c. Đặng Tiểu Bình
d. Phạm Văn Đồng

79. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu:
 “Dân ta phải biết sử ta. 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. 
Đó là tác phẩm nào?
a. Đường Cách mệnh
b. Lịch sử nước ta 
c.Tất cả các đáp án của câu này đều sai 
d.  Bài Du kích ca

80. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu nói trên trong văn kiện nào?
a. Tuyên ngôn độc lập năm 1945
b. Đường cách mạng năm 1927
c. Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946

81. Đảng ta chủ trương thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 cho những đối tượng nào?
a. Đoàn viên, thanh niên 
b. Toàn Đảng, toàn dân  
c. Toàn bộ đảng viên
d. Cán bộ, đảng viên

82. Sự kiện quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước là sự kiện gì?
a. Đọc Sơ thảo Lần thứ nhất Luận cương của Lê - Nin trên báo Nhân Đạo
b. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 
c.  Tham gia Đại hội Tua   
d. Tham gia Đảng Xã hội Pháp

83. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra tại đâu?
 a.  Làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
 b.  Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
 c.  Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
 d.  Làng Sen, xã Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

84. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?
a. 19/5/1960 
b. 19/5/1954
c. 21/1/1946
c.  19/5/1969

85. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao gồm: 
a. Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại
b. Phong cách tư duy, độc lập, tự chủ, sáng tạo
c. Phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
86. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trong quan hệ với quần chúng, cán bộ, đảng viên phải:
a. Theo đuôi quần chúng 
b. Phục tùng mọi lợi ích chính đáng của nhân dân 
c. Luôn luôn nghe theo quần chúng 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai

87. Hãy bổ sung để hoàn chỉnh đoạn văn sau: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người ……………….. vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.”
a. thầy 
b. anh hùng dân tộc 
c. danh nhân văn hoá thế giới      
c. lãnh tụ
88. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩa là gì?
a. Để sống với nhau có tình, có nghĩa. 
b. Để chứng tỏ trình độ lý luận. 
c. Học thuộc các luận điểm lý luận.
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai

89. Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh là:
a. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp
b. Chân tình, nồng hậu, tự nhiên
c. Linh hoạt, chủ động, biến hóa; vui vẻ hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
90. Theo Hồ Chí Minh, tinh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất bắt nguồn từ bản chất của giai cấp nào?
a. Công nhân
b. Nông dân
c. Địa chủ
d. Tư sản

91. Hồ Chí Minh coi vấn đề đoàn kết  có tầm quan trọng….
a. hàng đầu
b. nhất
c. đặc biệt
d. rất đặc biệt

92. Về mục tiêu giành độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ chí Minh đã nói: "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều............" 
a. Tôi muốn 
b. Tôi mong
c. Tôi nghĩ
d. Cả a,b,c đều đúng

93. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Độc lập dân tộc gắn liền với....... là nội dung cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, được thống nhất trong cả hoạt động lý luận và thực tiễn, phản ảnh chính xác mục đích, lý tưởng, khát vọng của Người" 
a. Con đường cách mạng
b. Chủ nghĩa xã hội 
c. Ấm no hạnh phúc
d. Đoàn kết yêu thương

94. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Để thay thế chế độ thực dân phong kiến tàn bạo, phản nhân tính, Hồ Chí Minh đã lựa ra một kiểu nhà nước mới cho Việt Nam, đó là.........., một nhà nước đại biểu quyền lợi "cho số đông người", thể hiện tính chất nhân dân, một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân.
a. Nhà nước dân chủ cộng hòa
b. Nhà nước dân chủ
c. Nhà nước độc lập
d. Nhà nước Việt Nam
95. Hồ Chí Minh đặt ra mấy yêu cầu đối với xây dựng Đảng?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
96. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Hồ Chí Minh coi vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng đặc biệt. Người cho rằng đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh vô địch và vô tận làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đoàn kết tạo ra….....để có thể thắng mọi kẻ thù hung ác nhất.
a. Sức mạnh to lớn
b. Sức mạnh vĩ đại 
c. Sức mạnh phi thường 
d. Sức mạnh vượt bậc                                                                                                         

97. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, chính vì vậy Người đề cao việc phải lấy phát triển kinh tế và văn hóa, từ đó nâng cao…........
 a. Ý thức trong nhân dân 
 b. Đời sống văn hóa của dân 
 c. Tinh thần của nhân dân
 d. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
98. Phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh thể hiện qua: 
a. Cách nói, cách viết, cách diễn đạt
b. Cách làm, cách hành động và suy nghĩ
c. Cách quan tâm và ứng xử
d. Cách tiếp nhận và giải quyết công việc

99. Theo Hồ Chí Minh, trong nội dung chuẩn mực đạo đức của người cách mạng có nhiều phẩm chất khác nhau, hãy xác định phẩm chất nào sau đây bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân:
a. Trung với nước, hiếu với dân
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c. Yêu thương con người
d. Tinh thần quốc tế trong sáng
100. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng của Hồ Chí Minh: Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là …... trung thành của nhân dân. 
a. Người cán bộ
b. Người đầy tớ
c. Người cách mạng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
101. Vì sao cần phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ? 
a. Xuất phát từ vai trò to lớn và quan trọng của đạo đức và thực trạng đạo đức hiện nay đòi hỏi "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu" 
b. Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực, tiêu biểu và học sinh trung cấp học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
c. Thực hiện quan điểm của Đảng với cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
102. Hệ thống quan điểm nào được xem là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. 
A. Tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Chủ nghĩa Mác-Lênin
c. Kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm của cha ông ta
d. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta

103. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn liền với ?
a. Chủ nghĩa xã hội
b. Hòa bình và phát triển
c. Đấu tranh chống giặc ngoại xâm
d. Tự cường của dân tộc

104. Hồ Chí Minh quan điểm yếu tố nào là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và của dân tộc, là vấn đề có tính chiến lược ?
A. Đoàn kết dân tộc
b. Đường lối đúng đắn
c. Chống giặc ngoại xâm
d. Xây dựng lực lượng vũ trang

105. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển…….., nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân ”
a. kinh tế và chính trị
b. kinh tế
c. văn hóa
d. kinh tế và văn hóa
106. Hồ Chí Minh quan niệm yếu tố nào là gốc của người cách mạng ?
a. tài năng
b. đạo đức 
c. học vấn
d. chức vụ

107. "Suốt đời đấu tranh cho cách mạng, ra sức làm việc, giữ vững kỉ luật thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước". Đây là nội dung của chuẩn mực đạo đức nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?
a. Trung với nước
b. Cần, kiệm, liêm, chính
c. Tinh thần quốc tế
d. ý chí kiên cường

108. "Có tinh thần lao động sáng tạo, giữ kỷ luật, năng suất cao, có trách nhiệm và luôn tự lực cánh sinh" là nội dung của chuẩn mực đạo đức nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?
a. chăm làm
b. sáng tạo
c. năng động
d. cần
109. Một trong những nguyên tắc cơ bản để rèn luyện đạo đức của mỗi người theo Tư tưởng Hồ Chí Minh đó là ?
A. phải có ý thức
b. nói đi đôi với làm
c. rèn kết hợp với luyện
d. thường xuyên 

110. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh: …….là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do…….
A. nhân dân
b. toàn dân
c. thanh niên
d. giai cấp công nhân

111. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ ra rằng: "Đây là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng". Việc làm đó là việc gì ?
A. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
b. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
c. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
d. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
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